
1 152614367 Nguyễn Thị Phương Anh 30/10/1990 Nữ Quảng Trị K15NAB1

2 152614372 Trần Nguyễn Tú Anh 31/07/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB1

3 152614348 Nguyễn Bình Kiều Chinh 09/10/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB1

4 152614338 Ngô Độ 25/07/1990 Nam Huế K15NAB1

5 152616378 Cao Thị Thu Dung 25/02/1990 Nữ Quảng Bình K15NAB2

6 152614377 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 10/10/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB1

7 152614352 Trương Thu Hằng 08/11/1990 Nữ Quảng Nam K15NAB1

8 152614344 Lại Đình Hào 05/03/1991 Nam Huế K15NAB1

9 151442350 Vũ Thị Kim Huệ 21/01/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

10 152614382 Huỳnh Thị Bích Hương 22/06/1991 Nữ Quảng Nam K15NAB1

11 152615943 Vũ Thị Thu Hương 29/05/1991 Nữ Quảng Trị K15NAB1

12 152614394 Võ Thị Lan Hương 14/02/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB2

13 152614345 Nguyễn Thanh Lâm 01/06/1991 Nam Đà Nẵng K15NAB1

14 152614355 Lê Đức Ánh Lê 29/05/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAB1

15 152614364 Thái Hoàng Linh 18/05/1991 Nữ Quảng Trị K15NAB1

16 152614373 Phạm Ngọc Khánh Linh 19/12/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB1

17 152614342 Lê Nguyễn Bích Loan 08/01/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAB2
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-Sinh viên kiểm tra các nội dung: Họ và tên; Ngày sinh, Giới tính; Nơi sinh.
- Nếu có sai sót liên hệ Phòng Đào tạo ĐH & SĐH(gặp Cô Phượng) để điều chình.
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17 152614342 Lê Nguyễn Bích Loan 08/01/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

18 152614365 Hồ Thị Lựu 28/11/1991 Nữ Quảng Nam K15NAB1

19 152614351 Phạm Thị Tuyết Mai 29/04/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB1

20 152614347 Phan Thị Ngọc Minh 02/09/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB1

21 152614381 Trần Thị Hoài My 11/11/1991 Nữ Quảng Trị K15NAB1

22 152614375 Nguyễn Thị Như Ngọc 02/07/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB1

23 152614389 Võ Trương Đức Nhân 21/08/1991 Nam Quảng Nam K15NAB1

24 152614357 Võ Thị Quỳnh Nhi 25/04/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB1

25 152614374 Hoàng Thị Ái Nhi 19/07/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB1

26 152614384 Trần Thị Hồng Nhung 05/10/1991 Nữ Quảng Nam K15NAB2

27 152614354 Phan Thị Kim Oanh 13/06/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

28 152614397 Nguyễn Trang Kiều Oanh 09/01/1991 Nữ Ninh Thuận K15NAB2

29 152614333 Trương Thị Mỹ Phúc 08/09/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

30 152614336 Đỗ Tấn Phúc 24/09/1990 Nam Đà Nẵng K15NAB2

31 152614383 Ngô Thị Mai Phương 05/04/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB2

32 152616300 Lâm Thị Minh Phương 04/07/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB2

33 152615626 Phan Quỳnh Minh Phượng 24/08/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB2

34 152615785 Nguyễn Thị Phú Quý 28/01/1989 Nữ Đà Nẵng K15NAB1

35 152614379 Đỗ Thị Hoài Sinh 06/11/1991 Nữ Quảng Ngãi K15NAB1

36 152614368 Nguyễn Thị Thu Sương 06/12/1991 Nữ Quảng Trị K15NAB2

37 152614362 Nguyễn Thành 22/10/1989 Nam Huế K15NAB1

38 152614335 Võ Thị Diệu Thảo 31/03/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

39 152624422 Lê Khánh Thảo 15/12/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

40 152614359 Đoàn Thị Quỳnh Thi 24/09/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

41 152614343 Trần Thị Thuỳ Trang 28/06/1991 Nữ Đăk Lăk K15NAB2
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42 152614350 Võ Xuân Trang 17/11/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

43 152614353 Lê Thị Bảo Trang 20/04/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

44 152614356 Đinh Lan Hiền Trang 18/05/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

45 152614361 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 19/12/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAB2

46 152614366 Lê Thị Hồng Trang 20/01/1991 Nữ Quảng Nam K15NAB2

47 152614398 Trần Thị Quỳnh Trang 03/05/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB2

48 152624406 Phan Trọng Trí 13/07/1991 Nam Đà Nẵng K15NAB1

49 152616225 Đào Kiên Trung 06/01/1991 Nữ Quảng Bình K15NAB2

50 152614396 Hà Thị Tuyền 20/04/1988 Nữ Gia Lai K15NAB2

51 152614378 Bùi Thị Hà Vân 02/12/1990 Nữ Quảng Ngãi K15NAB2

52 152614393 Từ Thị Thu Vi 26/12/1991 Nữ Quảng Ngãi K15NAB2

53 152614387 Hồ Thị Vui 25/06/1991 Nữ Quảng Nam K15NAB2

54 152614370 Phạm Vũ Hoàng Vy 26/01/1991 Nữ Quảng Ngãi K15NAB2

55 152616084 Vũ Hoàng Yên 11/04/1991 Nữ Quảng Nam K15NAB2

56 152614334 Phan Thị Kim Yến 08/06/1990 Nữ Quảng Nam K15NAB2

LẬP BẢNG KIỂM TRA
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Nguyễn Thị Kim Phượng
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